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        Thời gian: 45 phút
Câu 1:(2,0đ) Argon là khí không màu, không mùi trong cả dạng lỏng và khí. Trong tự nhiên thành phần % các đồng vị của Argon là: 99,6% 
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; 0,34% 
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 ; 0,06% 
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a) Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố Ar.

b) Giả sử có 4980 nguyên tử đồng vị 
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 thì sẽ có bao nhiêu nguyên tử của các đồng vị 
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Câu 2:(1,5đ) Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong 1 nguyên tử nguyên tố X là 155, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. Tìm số proton, số nơtron, số electron của nguyên tử nguyên tố X.

Câu 3:(2,0đ) Ký hiệu của bạc là Ag có nguồn gốc từ chữ Argentum trong tiếng Latinh. Bạc được sử dụng trong hàng nghìn năm để trang trí, để buôn bán và làm cơ sở cho nhiều hệ thống tiền tệ. Trong tự nhiên, bạc có 2 đồng vị là 107Ag  và 109Ag. Nguyên tử khối trung bình của bạc là 107,88. 
a) Tính tỉ lệ  % số nguyên tử của mỗi đồng vị bạc .

b) Tính % khối lượng của đồng vị 109Ag trong Ag2O. (Cho M: O=16).
Câu 4:(1,5đ) Viết kí hiệu nguyên tử của 

a) Cacbon có 6 hạt proton và 7 hạt nơtron.
b) Mangan có số khối là 55, số proton là 25 hạt.

c) Kali có số khối là 39 và số nơtron bằng 1,053 lần số proton.
Câu 5:(2,0đ) Viết cấu hình electron nguyên tử, xác định loại nguyên tố và tính chất của các nguyên tố sau: (có giải thích)
a) Na (Z=11), Cu (Z=29), Br (Z=35)
b) Nguyên tố Y có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 7 eletron
Câu 6:(1,0đ) Oxit X có công thức X2O3, tổng số hạt cơ bản trong X là 152 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện 48. Xác định số hiệu nguyên tử của X ( Cho biết O có kí hiệu nguyên tử là 
[image: image7.wmf]16

8

O

 )

                                     ………………Hết……………….
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                Thời gian: 45 phút
Cho: 0=16, Al=27, S=32, Cl=35,5, Cu=64 

Câu 1: (1,5 đ) Viết phương trình điện li (từng nấc, nếu có) của các chất sau:        [image: image9.png]NaOH, CH3COOH, FeCl, Mg(OH),, Na,HPO,, HCl



  

Câu 2: (1,0 đ) Viết phương trình phản ứng dạng phân tử, ion và ion rút gọn của các phản ứng sau:
    a) [image: image11.png]CusS0, + Na,$



→                              b) [image: image13.png]HCl+ CaCO,



→

Câu 3: (1,0 đ) Viết phương trình phân tử cho các phản ứng có phương trình ion rút gọn sau:
    a) [image: image15.png]Fe’* + OH™



→                                b)[image: image17.png]Ba** + C0;2~



 →

Câu 4: (1,5 đ) 

a) Viết phương trình phản ứng chứng minh [image: image19.png]NaHCO,



 lưỡng tính. 
b) Qùy tím sẽ chuyển sang màu gì khi nhúng vào dung dịch chứa a mol KOH và a mol H2SO4. Giải thích.
Câu 5:(1,0 đ) Dung dịch A chứa chứa  x mol [image: image21.png]AR+



, y mol [image: image23.png]Cu?t



, 0,2 mol [image: image25.png]50,2



 và 0,9 mol [image: image27.png]cl™



. Cô cạn dung dịch A thu được 72,05 gam muối khan. Tính x, y.

Câu 6: (3,0 đ) Tính pH của 

a) Dung dịch [image: image29.png]HNO,



 0,001M.

b) Dung dịch thu được khi trộn 100ml dung dịch [image: image31.png]KOH



 0,08M với 100ml dung dịch [image: image33.png]Ba(OH),



 0,06M.
c) Dung dịch thu được khi trộn 200ml dung dịch chứa  [image: image35.png]HC1 0,03 M



 và [image: image37.png]H,S0, 0,03 M



 với 100ml dung dịch [image: image38.png]Ba(OH),



 0,075M 

Câu 7: (1,0 đ)  Cho các cation và anion sau:

	Ion
	[image: image40.png]50,2




	[image: image41.png]cl™




	[image: image43.png]
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 QUOTE [image: image47.png]Cu?t
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	[image: image50.png]




	Mol 
	0,3
	x
	0,1
	0,45
	y
	0,25
	0,3
	0,4


a) Từ các ion trên hãy xác định các ion có trong dung dịch X và Y . Biết mỗi dung dịch chứa đồng thời 2 cation, 2 anion và dung dịch X sinh khí có mùi khai khi tác dụng với dung dịch NaOH.

b) Tìm x và y.
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